
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHLTCQ K11 DỰ KIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2025

TT Mã SV Họ đệm tên Ngày sinh GT Lớp

Tổng 

TC đã 

học

1 0905020006 Nguyễn Hồng Văn 15/01/1996 Nam LTĐH9A 46

2 1104020002 Trần Thị Minh Đức 04/10/1992 Nữ LT11A 40

3 1104020011 Lê Thị Luyên 25/01/1992 Nữ LT11A 40

4 1104020022 Triệu Huyền Trang 22/12/1989 Nữ LT11A 40

5 1103020023 Hoàng Văn Công 20/12/1991 Nam LT11A_TCĐH 55

6 1103020006 Nguyễn Thị Thu Hương 20/03/1985 Nữ LT11A_TCĐH 55

7 1103020012 Trần Thúy Nga 03/07/1971 Nữ LT11A_TCĐH 55

8 1103020020 Đỗ Thị Ngọc Oanh 06/07/2005 Nữ LT11A_TCĐH 55

9 1103021395 Nguyễn Thị PhươngOanh 15/04/2005 Nữ LT11A_TCĐH 55

10 1103020017 Đoàn Vũ Thùy Trang 11/08/2004 Nữ LT11A_TCĐH 55

11 1104020019 Nguyễn Quang Vinh 12/10/1997 Nam LT11A_TCĐH 55

12 1103020004 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/07/1974 Nữ LT11A_VLVH_TCĐH 55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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Tổng 

TC đã 

qua

Số HP 

đã học

Số HP 

đã qua
Xét TTTN

46 17 17 TTTN đợt 2

40 16 15 TTTN đợt 2

40 17 15 TTTN đợt 2

40 20 15 TTTN đợt 2

55 26 21 TTTN đợt 2

55 22 21 TTTN đợt 2

55 21 21 TTTN đợt 2

55 21 21 TTTN đợt 2

55 22 21 TTTN đợt 2

55 23 21 TTTN đợt 2

55 23 21 TTTN đợt 2

55 21 21 TTTN đợt 2



TT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh GT Lớp Chuyên ngành

1 0901060557Hoàng Hương Giang 22/03/2003 Nữ KA9A Kiểm toán

2 0901020391Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/2003 Nữ KD9B Kế toán doanh nghiệp

3 0901020569Lưu Thanh Hằng 22/08/2003 Nữ KD9B Kế toán doanh nghiệp

4 0901020050Lê Phương Linh 27/12/2003 Nữ KD9B Kế toán doanh nghiệp

5 0901020858Cù Thị Phương Ly 11/06/2003 Nữ KD9B Kế toán doanh nghiệp

6 0901020116Nguyễn Thu Hà 24/05/2003 Nữ KD9C Kế toán doanh nghiệp

7 0901020368Nguyễn Thị Hồng Mai 11/08/2003 Nữ KD9C Kế toán doanh nghiệp

8 0810210103Nông Đức Mạnh 13/09/2002 Nam KD9C Kế toán doanh nghiệp

9 0901020319Phạm Hồng Nhung 09/01/2003 Nữ KD9C Kế toán doanh nghiệp

10 0901020298Nguyễn Bùi Trúc Quỳnh 03/12/2003 Nữ KD9C Kế toán doanh nghiệp

11 0901020502Trần Thị Thu Hà 17/08/2003 Nữ KD9E Kế toán doanh nghiệp

12 0901030568Hoàng Hải Ninh 24/09/2003 Nam KD9E Kế toán doanh nghiệp

13 0901020379Đào Phương Thảo 17/11/2003 Nữ KD9E Kế toán doanh nghiệp

14 0901020202Đào Ngọc Anh 09/10/2003 Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp

15 0901020757Nguyễn Thu Hằng 09/08/2003 Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp

16 0901020598Nguyễn Hải Ly 25/11/2003 Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp

17 0901020051Nguyễn Văn Tú 02/12/2003 Nam KD9G Kế toán doanh nghiệp

18 0901020026Phạm Thị Mai Hoa 25/09/2003 Nữ KD9H Kế toán doanh nghiệp

19 0901020790Vũ Mai Phương 24/06/2003 Nữ KD9M Kế toán doanh nghiệp

20 0901020360Mai Tùng Dương 30/10/2003 Nam KD9N Kế toán doanh nghiệp

21 0901020335Nguyễn Thị Ngọc Hà 04/11/2003 Nữ KD9N Kế toán doanh nghiệp

22 0901030033Nguyễn Hồng Phúc 16/09/2003 Nam KD9N Kế toán doanh nghiệp

23 0901010500Đặng Hoàng Quý Anh 27/10/2003 Nam NH9A Ngân hàng

24 0901010390Nguyễn Minh Hạnh 04/11/2003 Nữ NH9A Ngân hàng

25 0901010504Phạm Lê Huy Hoàng 18/06/2003 Nam NH9A Ngân hàng

26 0901030428Âu Duy Minh 18/06/2003 Nam NH9A Ngân hàng

27 0901010134Tống Đăng Minh 23/11/2003 Nam NH9A Ngân hàng

28 0901010640Nguyễn Như Quỳnh 20/10/2003 Nam NH9A Ngân hàng

29 0901011003Nguyễn Thu Trang 30/09/2002 Nữ NH9A Ngân hàng

30 0901070485Phạm Khánh Chi 13/10/2003 Nữ QL9A Quản lý kinh tế

31 0901070609Trần Hoàn 09/07/2003 Nam QL9A Quản lý kinh tế

32 0901020954Lương Đức Thao 20/11/2003 Nam QL9A Quản lý kinh tế

33 0901030220Lê Thúy Kiều 22/05/2003 Nữ QM9A Quản trị Marketing

34 0901030854Hoàng Thị Trà 17/10/2003 Nữ QM9A Quản trị Marketing

35 0901030096Bùi Thị Thảo Vy 17/06/2003 Nữ QM9A Quản trị Marketing

36 0901030679Dương Thị Trang 08/08/2003 Nữ QM9B Quản trị Marketing

37 0901030224Nguyễn Thành Đạt 26/03/2003 Nam QT9A Quản trị doanh nghiệp

38 0901030656Bùi Thị Hồng Nhung 24/08/2003 Nam QT9A Quản trị doanh nghiệp

39 0901030829Dương Minh Tiến 02/01/2003 Nam QT9A Quản trị doanh nghiệp

40 0901030325Nguyễn Hồng Diệp 23/11/2003 Nữ QT9B Quản trị doanh nghiệp

41 0901030982Luyện Minh Đức 23/12/2003 Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp

42 0901030430Hoàng Đình Hào 07/05/2003 Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp
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43 0901030247Nguyễn Văn Linh 17/08/2003 Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp

44 0901030737Ngô Phương Kiều Trang 23/06/2003 Nữ QT9B Quản trị doanh nghiệp

45 0901010301Ngô Anh Tuấn 05/04/2003 Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp

46 0901030046Nguyễn Xuân Hải Vương 22/08/2003 Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp

47 0901030973Chu Diệu Như 11/09/2003 Nữ QT9C Quản trị doanh nghiệp

48 0901030146Nguyễn Thị HươngGiang 05/07/2000 Nữ QT9D Quản trị doanh nghiệp

49 0901030974Nguyễn Đăng Hùng 07/05/1985 Nam QT9D Quản trị doanh nghiệp

50 0901020003Đặng Thị Nguyệt 15/07/1984 Nữ QT9D Quản trị doanh nghiệp

51 0901020993Nguyễn Đức Oanh 22/12/1987 Nam QT9D Quản trị doanh nghiệp

52 0901030904Nguyễn Văn Thanh 07/09/1996 Nam QT9D Quản trị doanh nghiệp

53 0901020946Nguyễn Ngọc Tuấn 27/09/2000 Nam QT9D Quản trị doanh nghiệp

54 0901010544Đặng Quỳnh Hoa 08/10/2003 Nữ TC9A Tài chính doanh nghiệp

55 0901010056Nguyễn Quang Minh 16/01/2003 Nam TC9A Tài chính doanh nghiệp

56 0901010402Phạm Hồng Phượng 13/06/2003 Nữ TC9A Tài chính doanh nghiệp

57 0901010278Trần Phương Thảo 24/09/2003 Nữ TC9A Tài chính doanh nghiệp

58 0901010121Đinh Ngọc Tùng 25/04/2003 Nam TC9A Tài chính doanh nghiệp

59 0901010698Nguyễn Thu Hương 28/08/2003 Nữ TC9B Tài chính doanh nghiệp

60 0901010269Nguyễn Phương Thảo 01/05/2003 Nữ TC9B Tài chính doanh nghiệp

61 0901080841Tòng Văn Quốc 14/08/2003 Nam TM9A Thương mại quốc tế

62 0901080810Nguyễn Phương Thảo 30/06/2003 Nữ TM9A Thương mại quốc tế

63 0901080582Nguyễn Hồng Yến 08/10/2003 Nữ TM9A Thương mại quốc tế

64 0901020832Hoàng Đức Bình 04/06/2003 Nam KD9G Kế toán doanh nghiệp

9 0901020201Nguyễn Hồng Ngọc 02/02/2003 Nữ KD9C Kế toán doanh nghiệp



Dự kiến Đơn Ghi chú
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TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh
Mã lớp 

học
SĐT

1 0810611743 Nguyễn Thị KhánhLinh 19/08/2002 KA8A 0396138498

2 0810210099 Hoàng Thị Bảo Ly 05/08/2002 KD8D 0914006910

3 0810210670 Trịnh Trọng Đức 15/12/2002 KD8E 0941900298

4 0810211729 Ngô Thanh Thảo 18/03/2002 KD8A 0334389465

5 0810210996 Lê Hoàng Hương Giang 28/11/2002 KD8G 0877011747

6 0810120557 Vũ Khánh Đức 05/11/2002 NH8A 0981383611

7 0810120493 Hoàng Văn Lâm 27/04/2002 NH8A 0332552628


